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 TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 HUYỆN TÂN PHƯỚC 

 TỈNH TIỀN GIANG 

Bản án số: 33 /2025/DS-ST 

Ngày: 16-4-2025 

V/v tranh chấp Hợp đồng thuê 

tài sản 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN PHƯỚC, TỈNH TIỀN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Kim Thúy. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Nguyễn Thanh Dũ. 

Ông Lê Văn Thưởng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hạnh Liêm – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. 

Trong các ngày 09 và 16 tháng 4 năm 2025, tại tr  sở Toà án nhân dân huyện 

Tân Phước, tỉnh Tiền Giang mở phiên toà   t    s  th m c ng khai v  án dân s  th  

 ý: 209/2025/TL T-D  ngày 17 tháng 10 năm 2024 về việc:  Tranh chấp hợp đồng 

thuê tài sản” theo Quyết định đưa v  án ra   t    số: 09/2025/QĐXX T-DS ngày 12 

tháng 02 năm 2025 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 15/2025/QĐ T-DS ngày 12 

tháng 3 năm 2025 giữa các đư ng s : 

- Nguyên đơn: Công ty TNHH M. 

Địa chỉ: Khu phố A, thị trấn M, huyện T, tỉnh Tiền Giang.  

Đại diện theo pháp  uật: Ông Nguyễn Văn H. Chức v : Giám đốc. 

Đại diện theo ủy quyền: Bà Phan Nguyễn Kiều K, sinh năm 2000 ( in vắng 

mặt). 

Địa chỉ: Khu phố A, thị trấn M, huyện T, tỉnh Tiền Giang.  

- Bị đơn: Ông Phan Công T, sinh năm 2002 (vắng mặt). 

Địa chỉ: Ấp B,  ã T, huyện T, tỉnh Tiền Giang.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Tại đ n khởi kiện ngày 06/8/2024 và  ời khai trong quá trình giải quyết v  án, bà 

Phan Nguyễn Kiều K  à người đại diện theo ủy quyền nguyên đ n Công ty TNHH M 

trình bày: Ngày 03/01/2024, Công ty TNHH M mua của  ng Phan Công T một chiếc 

 e m  t   oại 2 bánh, nhãn hiệu Yamaha, màu s n đen cam, biển số 63B8-215.41, giấy 

chứng nhận đăng ký  e m  t ,  e gắn máy mang tên Phan Công T với giá tiền 

7.000.000 đồng. Khi mua bán, hai bên có  ập hợp đồng mua bán  e đề ngày 

03/01/2024, C ng ty đã giao đủ tiền cho  ng Phan Công T. Vì Công ty TNHH M vừa 

mua bán  e và cho thuê  e nên ai có nhu cầu thuê  e thì Công ty TNHH M sẽ cho thuê 

 e  ại. Do  ng Phan Công T muốn thuê  ại chiếc  e nêu trên để đi  ại ph c v  trong 

c ng việc và cuộc sống nên cùng ngày 03/01/2024, Công ty TNHH M và ông Phan 

Công T đã  ập hợp đồng thuê  e, trong đó có nội dung như sau: Thời gian thuê  à 02 

tháng kể từ ngày 03/01/2024 đến ngày 03/3/2024, phí dịch v  thuê  e  à 560.000 

đồng/tháng, thời gian thanh toán tiền thuê  e tính từ ngày bắt đầu thuê  e 30 ngày 01 

 ần. Ông Phan Công T đã thanh toán được 04 tháng (đến ngày 03/5/2024) thì ngưng 

cho đến nay.  

Do đó, nay Công ty TNHH M yêu cầu buộc  ng Phan Công T phải có nghĩa v  

trả  ại cho Công ty TNHH M số tiền mua  e  à 7.000.000 đồng và số tiền thuê  e 

560.000 đồng/tháng tính từ ngày 03/5/2024 đến khi v  án được đưa ra   t   . 

Công ty TNHH M trả lại cho ông Phan Công T bản chính giấy chứng nhận 

đăng ký  e m  t ,  e máy số 016534 do Công an huyện T, tỉnh Tiền Giang cấp ngày 

15/01/2019 cho ông Phan Công T đứng tên khi ông Phan Công T trả xong tiền. 

- Bị đ n  ng Phan Công T đã được Tòa án triệu tập hợp  ệ nhưng  ng Phan 

Công T kh ng đến Tòa án nhân dân huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang  àm việc và 

trình bày ý kiến của Công ty TNHH M về việc giải quyết v  án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 au khi nghiên cứu tài  iệu có trong hồ s  v  án được th m tra tại phiên tòa; 

Hội đồng   t    nhận định: 

[1] Căn cứ vào yêu cầu khởi kiện của nguyên đ n  ác định quan hệ tranh chấp 

 à  Hợp đồng thuê tài sản” và v  án thuộc th m quyền giải quyết của Tòa án nhân dân 

huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. 

[2] Bà Phan Nguyễn Kiều K  à người đại diện theo ủy quyền nguyên đ n Công 

ty TNHH M có đ n  in vắng mặt, bị đ n  ng Phan Công T đã được triệu tập hợp  ệ 

 ần 2 nhưng vắng mặt kh ng  ý do. Căn cứ vào khoản 1 và khoản 3 Điều 228 Bộ  uật 
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Tố t ng dân s  năm 2015, Tòa án   t    vắng mặt bà Phan Nguyễn Kiều K  và ông 

Phan Công T. 

[3] Tài  iệu, chứng cứ có trong hồ s  thể hiện: Ngày 03/01/2024, Công ty 

TNHH M ( gọi tắt  à C ng ty) có  ập hợp đồng mua bán có nội dung C ng ty mua của 

ông Phan Công T một chiếc  e m  t   oại 2 bánh, nhãn hiệu Yamaha, màu s n đen 

cam, biển số 63B8-215.41 với giá tiền 7.000.000 đồng, C ng ty đã trả tiền mua  e cho 

ông Phan Công T. Cùng ngày, Công ty cho ông Phan Công T thuê  ại  e trên trong 

thời gian 02 tháng, kể từ ngày 03/01/2024 đến ngày 03/3/2024, giá thuê  e  à 560.000 

đồng/tháng, thời gian thanh toán tiền thuê  e tình từ ngày bắt đầu thuê  e 30 ngày 01 

 ần. Đến nay, khi đã hết thời hạn thuê nhưng  ng Phan Công T kh ng trả  ại  e và tiền 

thuê nên việc C ng ty khởi kiện yêu cầu  ng Phan Công T phải trả  ại cho C ng ty giá 

trị  e  à 7.000.000 đồng và số tiền thuê  e tính từ ngày 03/5/2024 đến ngày 09/4/2025  

là 11 tháng 6 ngày với số tiền: 560.000 đồng/tháng    11 tháng 06 ngày = 6.271.999 

đồng, tổng cộng  à 13.271.999 đồng  à có căn cứ phù hợp với quy định tại Điều 472, 

Điều 481 và Điều 482 Bộ  uật Dân s  năm 2015 nên được chấp nhận.  

Đồng thời, ghi nhận Công ty TNHH M trả lại cho ông Phan Công T bản chính 

giấy chứng nhận đăng ký  e m  t ,  e máy số 016534 do Công an huyện T, tỉnh Tiền 

Giang cấp ngày 15/01/2019 cho ông Phan Công T đứng tên khi ông Phan Công T trả 

xong tiền. 

[4] Về án phí: Do chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đ n nên bị đ n phải 

chịu án phí theo quy định tại Điều 147 của Bộ  uật Tố t ng dân s  năm 2015, Điều 26 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường v  Quốc 

hội về án phí,  ệ phí Tòa án. 

Vì các  ẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 

khoản 2 Điều 92, Điều 147, khoản 1, khoản 3 Điều 228  Bộ  uật Tố t ng Dân s  năm 

2015; khoản 2 Điều 357, Điều 472, Điều 481 và Điều 482 của Bộ  uật Dân s  năm 

2015; Điều 26 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường v  Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản  ý và s  d ng án 

phí và  ệ phí Tòa án. 

X :  

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH M. 
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         Buộc  ng Phan Công T phải trả cho Công ty TNHH M số tiền thuê  e m  t   oại 

2 bánh, nhãn hiệu Yamaha, màu s n đen cam, biển số 63B8-215.41  à 8.511.999 đồng 

và giá trị chiếc  e trên  à 7.000.000 đồng. Tổng cộng  à 13.271.999 đồng.  

Ghi nhận Công ty TNHH M trả lại cho ông Phan Công T bản chính giấy chứng 

nhận đăng ký  e m  t ,  e máy số 016534 do Công an huyện T, tỉnh Tiền Giang cấp 

ngày 15/01/2019 cho ông Phan Công T đứng tên khi ông Phan Công T trả xong tiền. 

Kể từ ngày có đ n yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi 

thi hành án  ong các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản 

tiền  ãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức  ãi suất quy định tại khoản 2 Điều 

468 Bộ  uật Dân s  năm 2015. 

2. Về án phí:  

+ Ông Phan Công T phải chịu 663.599 án phí dân s  s  th m. 

+ Hoàn trả  ại cho Công ty TNHH M 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí theo 

biên  ai thu số 0003577 ngày 09/10/2024 của Chi C c thi hành án dân s  huyện Tân 

Phước, tỉnh Tiền Giang. 

3. Về quyền kháng cáo: Các đư ng s  có quyền kháng cáo bản án trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đư ng s  vắng mặt tại phiên tòa hoặc kh ng có mặt 

khi tuyên án mà có  ý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được 

bản án hoặc bản án được niêm yết.  

Trường hợp bản án, quyết định theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi hành án 

dân s  thì người được thi hành án dân s , người phải thi hành án dân s  có quyền thoả 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, t  nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế 

thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và Điều 9 Luật thi hành án dân s . Thời 

hiệu thi hành án được th c hiện theo quy định tại điều 30 Luật Thi hành án dân s ./. 

Nơi nhận:                                             
- TAND tỉnh Tiền Giang;                             

- VK ND huyện Tân Phước;  

- CCTHAD  huyện Tân Phước; 

- Các đư ng s ;  

- Lưu hồ s  v  án.            

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Trần Thị Kim Thúy 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ                THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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Nôi nhaän:                                                     TM. HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SÔ THAÅM 

- TAND tænh Tieàn Giang;                                            Thaåm phaùn - Chuû toïa phieân toøa 

- VKSNDTX Cai Lậy; 

- CCTHADSTX Cai Lậy; 

- Các đư ng s ; 

- Löu.                                                                                     
                                                       

 

   Trần Thị Kim Thúy 
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Nôi nhaän:                                                     TM. HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SÔ THAÅM 

- TAND tænh Tieàn Giang;                                            Thaåm phaùn - Chuû toïa phieân toøa 

- VKSNDTX Cai Lậy; 

- CCTHADSTX Cai Lậy; 

- Các đư ng s ; 

- Löu.                                                                                     
                                                       

 

   Trần Thị Kim Thúy 
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Nôi nhaän:                                                     TM. HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SÔ THAÅM 

- TAND tænh Tieàn Giang;                                            Thaåm phaùn - Chuû toïa phieân toøa 

- VKSND huyeän Cai Lậy; 

- CC THADS huyeän Cai Lậy; 

- Các đư ng s ; 

- Löu.                                                                                     
                                                       

 

   Trần Thị Kim Thúy 
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Nôi nhaän:                                                     TM. HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SÔ THAÅM 

- TAND tænh Tieàn Giang;                                            Thaåm phaùn - Chuû toïa phieân toøa 

- VKSND huyeän Cai Lậy; 

- CC THADS huyeän Cai Lậy; 

- Các đư ng s ; 

- Löu.                                                                                     
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   Trần Thị Kim Thúy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   HUYỆN TÂN PHƯỚC                                            Độc Lập – Tự Do –Hạnh Phúc 

 TỈNH TIỀN GIANG 

 

 

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 
 

Vào hồi..... giờ......phút, ngày 07 tháng 02 năm 2025. 

Tại:
 
Tr  sở Tòa án nhân dân huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. 

Với Hội đồng   t   
 
s  th m gồm có: 

Th m phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Kim T1. 

Các Hội th m nhân dân: 

Ông Thái Thành N1. 

Bà Huỳnh Ngọc T2. 

Tiến hành nghị án v  án dân s  th   ý số 236/2024/TL T-D  ngày 10 

tháng 10 năm 2024 về việc tranh chấp:  Hợp đồng thuê tài sản” giữa: 

- Nguyên đơn: Công ty TNHH M. 

Địa chỉ: Khu phố A, thị trấn M, huyện T, tỉnh Tiền Giang.  

Đại diện theo pháp  uật: Ông Nguyễn Văn H. Chức v : Giám đốc. 
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Đại diện theo ủy quyền: Chị Phan Nguyễn Kiều K, sinh năm 2000 ( in 

vắng mặt). 

Địa chỉ: Khu phố A, thị trấn M, huyện T, tỉnh Tiền Giang.  

- Bị đơn: Ông Phan Công T, sinh ngày 20/10/1997(vắng mặt). 

Địa chỉ: Ấp B,  ã T, huyện T, tỉnh Tiền Giang.  

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh 

tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật
(8)

. 
HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT,  

QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU 

Căn cứ vào khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 

Điều 39, khoản 2 Điều 92, Điều 147, khoản 1, khoản 3 Điều 228  Bộ  uật Tố 

t ng Dân s  năm 2015; khoản 2 Điều 357, Điều 472, Điều 481 và Điều 482 của 

Bộ  uật Dân s  năm 2015; Điều 26 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường v  Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản  ý và s  d ng án phí và  ệ phí Tòa án. 

X :  

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH M. 

         Buộc  ng Phan Công T phải trả cho Công ty TNHH M số tiền thuê  e m  

t   oại 2 bánh, nhãn hiệu Yamaha, màu s n đen cam, biển số 63B8-215.41 là 

5.024.000 đồng và giá trị chiếc  e trên  à 7.000.000 đồng. Tổng cộng  à 

15.511.999 đồng.  

Kể từ ngày có đ n yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho 

đến khi thi hành án  ong các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn 

phải chịu khoản tiền  ãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức  ãi suất quy 

định tại khoản 2 Điều 468 Bộ  uật Dân s  năm 2015. 

          2. Về án phí: Ông Phan Công T phải chịu 551.200 án phí dân s  s  th m. 

Trả  ại cho Công ty TNHH M 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí theo biên 

 ai thu số 0005043 ngày 07/10/2024 của Chi C c thi hành án dân s  huyện Tân 

Phước, tỉnh Tiền Giang. 

3. Về quyền kháng cáo: Các đư ng s  có quyền kháng cáo bản án trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đư ng s  vắng mặt tại phiên tòa hoặc 

kh ng có mặt khi tuyên án mà có  ý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ 

ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.  

Trường hợp bản án, quyết định theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi 

hành án dân s  thì người được thi hành án dân s , người phải thi hành án dân s  

có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, t  nguyện thi hành 

án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và Điều 9 Luật 

thi hành án dân s . Thời hiệu thi hành án được th c hiện theo quy định tại điều 

30 Luật Thi hành án dân s . 

Kết quả biểu quyết:  3/3 (100%) 

Nghị án kết thúc vào hồi....... giờ....... phút, ngày 07 tháng 02 năm 2025.  

Biên bản nghị án đã được đọc  ại cho tất cả thành viên Hội đồng   t    

cùng nghe và ký tên dưới đây. 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 


